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1. Mục đích 

 Tài liệu này được biên soạn với mục đích hỗ trợ giảng viên tham gia thực hiện CTĐT của 
khoa Du lịch đáp ứng các yêu cầu về chuẩn đầu ra của chương trình, tương thích với triết 
lý giáo dục của Trường Đại học KHXH&NV và của khoa Du lịch, phù hợp với chiến lược dạy 
và học của khoa Du lịch. 

 Tài liệu cũng được biên soạn để hướng dẫn SV tham gia tích cực và chủ động vào quá trình 
học tập trong môi trường giáo dục của Trường Đại học KHXH&NV, của khoa Du lịch để dạy 
hiệu quả phù hợp với chiến lược dạy – học của khoa Du lịch. 

2. Đối tượng áp dụng 

 Giảng viên cơ hữu của khoa Du lịch 

 Giảng viên mời giảng thực hiện CTĐT khoa Du lịch 

 Cố vấn học tập của khoa Du lịch 

 Trợ lý giáo vụ và các cán bộ có trách nhiệm hỗ trợ quản lý học vụ, hỗ trợ SV trong nghiên 
cứu và học tập 

 Người học (sinh viên đại học hệ chính quy, hệ VLVH, hệ VB2, học viên lớp ngắn hạn) 

3. Thông tin tổng quát về Tầm nhìn – Sứ mạng – Triết lý giáo dục và mô hình chiến lược 
dạy – học của Khoa Du lịch 

3.1. Tầm nhìn và Sứ mạng của Đại học Quốc gia TP.HCM, của Trường Đại học KHXH&NV và của 
Khoa Du lịch 
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3.2. Triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của Khoa Du lịch 

Triết lý giáo dục 

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – ĐA VĂN HOÁ 

Giáo dục toàn diện 

Kiến thức rộng kết hợp với kiến thức chuyên ngành 
Tư duy tổng hợp, phân tích 
Vừa có kỹ năng chuyên môn (vận dụng và giải quyết các vấn đề chuyên 
môn), vừa có các kỹ năng chung và kỹ năng mềm (cá nhân và nhóm) 
Tự đánh giá và hoàn thiện bản thân, có tinh thần cầu tiến 

Giáo dục khai phóng 

Kiến thức liên ngành, xuyên ngành 
Tư duy độc lập, sáng tạo, hướng đến giải pháp 
Kỹ năng giải quyết vấn đề một cách độc lập, sáng tạo 
Kỹ năng đọc, suy luận và trình bày có cơ sở khoa học và mạch lạc 
Khả năng lãnh đạo, quản lý 
Tò mò khoa học, thích khám phá 
Khao khát tri thức, say mê học tập suốt đời 

Giáo dục đa văn hoá 

Kiến thức rộng, đa dạng, liên ngành và xuyên ngành 
Tư duy tổng hợp, phản biện, hệ thống 
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, hoà giải và đàm phán 
Khả năng chuyển đổi và thích ứng với môi trường đa văn hoá 
Hướng thiện, có lý tưởng, có ý thức trách nhiệm phục vụ 
Khoan dung và tôn trọng các khác biệt 

 

Giá trị cốt lõi của Khoa Du lịch           DR  

“Năng động – Trách nhiệm – Hội nhập” 
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Bộ giá trị cốt lõi DRI của khoa Du lịch được xác định trên cơ sở: 

- Là thành viên của Trường Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM), khoa Du lịch tiếp thu 
và kế thừa triết lý giáo dục của Trường.  

- Đặc trưng nghề nghiệp Du lịch và mức trình độ năng lực quản trị của ngành học 
Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành. 

- Đặc điểm của bối cảnh xã hội hiện nay: toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu sắc. 

4. Chiến lược dạy và học của khoa Du lịch  

 

Khung chiến lược dạy và học của khoa Du lịch được xây dựng trên cơ sở của 4 

phương châm: 

 Chú trọng nền tảng kiến thức và nền tảng về quả trị để phát triển khai phóng năng 
lực của người học chứ không chỉ thuần tuý đào tạo kỹ năng hành nghề du lịch. 

 Chú trọng năng lực thực nghiệp, “học đi đôi với hành” để người học có thể tiếp cận 
hiệu quả với thực tiễn nghề nghiệp. 

 Phát huy tinh thần học tập chủ động của người học bằng những phương pháp dạy 
– học tích cực. 

 Xây dựng năng lực học tập suốt đời cho người học thông qua việc trang bị phương 
pháp tự học, tạo môi trường học cùng nhau (learning together), học qua công việc 
(learning by doing), học qua phục vụ xã hội (service learning). 
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5. Hướng dẫn giảng viên sử dụng các hoạt động dạy học phù hợp với triết lý giáo dục và 
chiến  lược dạy – học của khoa Du lịch 

Loại Hoạt động của GV được khích lệ Hoạt động của SV 
được khích lệ 

TH
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Cung cấp tài liệu đọc trước liên quan đến phần 
thuyết giảng trên lớp để SV có thể tham gia sâu vào 
nội dung thuyết giảng của GV. 
Chia nội dung thuyết giảng thành những chủ để nhỏ 
để thực hiện trong thời lượng không quá 30 phút 
cho một chủ đề. 
Kết hợp phát vấn để yêu cầu SV chủ động theo dõi 
mạch trình bày của GV và nắm bắt vấn đề GV thuyết 
giảng. 
Chủ động dừng mạch thuyết giảng để xác nhận mức 
độ hiểu của SV nếu phát hiện các dấu hiệu SV không 
tập trung theo dõi thuyết giảng. 
Thực hiện tóm tắt lại những ý chính sau khi kết thúc 
phần nội dung thuyết giảng. 

Đọc thêm những tài 
liệu ngoài tài liệu GV 
cung cấp. 
Đặt câu hỏi bất cứ lúc 
nào có nhu cầu mà 
không đợi GV kết thúc 
thuyết giảng. 
SV trả lời câu hỏi của SV 
khác trước khi GV đưa 
câu trả lời. 
Tranh luận phù hợp với 
GV về các khía cạnh liên 
quan đến chủ đề thuyết 
giảng. 
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Giới thiệu và hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn trước khi 
hướng dẫn thao tác. 
Yêu cầu SV dựa trên quy trình và tiêu chuẩn thực hiện 
nhận xét khi quan sát thị phạm của GV. 
Chủ động tạo ra các trường hợp mắc lỗi nghiệp vụ để SV 
quan sát, phát hiện và đưa ra chỉ dẫn khắc phục. 
Luôn luôn yêu cầu SV quan sát chéo đối với tất cả các 
trường hợp SV khác thực hiện thao tác thực hành nghiệp 
vụ. 

Xem trước các tài 
liệu video chỉ dẫn 
nghiệp vụ theo 
chuẩn VTOS. 
Mạnh dạn nêu và 
phân tích lỗi 
nghiệp vụ của SV 
khác khi quan sát 
bạn thực hành. 
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Chủ đề thảo luận nên cụ thể, phù hợp để triển khai 
trong một phiên thảo luận nhóm không quá 20 phút. 
Không nên chia nhóm quá 15 SV để đảm bảo việc sử 
dụng không gian thảo luận nhóm cũng như đảm bảo sự 
tham gia đồng đều của các thành viên nhóm. 
Nên áp dụng chia nhóm ngẫu nhiên để SV sẵn sàng với 
tinh thần kết nối đa dạng. 
Nên chỉ định ngẫu nhiên người trình bày của nhóm để 
đảm bảo SV làm việc đồng đều. 
Luôn nêu nhận xét phản hồi của GV đối với từng nhóm. 

Xung phong làm 
trưởng nhóm hoặc 
làm thư ký nhóm 
thảo luận. 
Xung phong đại diện 
nhóm thuyết trình. 
Bổ sung ý kiến cho 
nhóm khi cần thiết  
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Nên tìm cách tham khảo CV của khách mời diễn giả để 
xác định thế mạnh chuyên môn và kinh nghiệm. 
Thông báo trước chủ đề và thông tin về diễn giả đến SV 
để gây chú ý và khích lệ SV chủ động tìm hiểu về chủ 
đề và diễn giả. 
Đề nghị khách mời cung cấp một profile tóm lược có 
hình ảnh trang trọng để giới thiệu với SV và thực hiện 
truyền thông. 
Thu thập trước một số câu hỏi SV quan tâm đến chủ đề 
trình bày của khách mời và gửi trước. 
Cùng tham dự với SV trong buổi nói chuyện của khách 
mời. 
Nên tạo cơ hội để SV chủ động cử người host hoặc co-
host buổi nói chuyện. 

Đặt câu hỏi trước 
với khách mời. 
Đặt câu hỏi tranh 
luận với khách mời 
với thái độ phù hợp. 
Chuẩn bị quà tặng 
và cảm ơn khách 
mời. 
Chủ động xin thông 
tin liên hệ với khách 
mời để tiếp tục học 
hỏi trong tương lai. 
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Chọn các trường hợp nổi bật có sức khái quát về 
những vấn đề lý luận hoặc thực tiễn phát triển du 
lịch. 
Ưu tiên thu thập các trường hợp gần gũi với thực 
tiễn du lịch Việt Nam.  
Tạo cơ hội để SV nghiên cứu trước về trường hợp 
thông qua tài liệu cung cấp trước. 
Bố trí một khoảng thời gian trên lớp đủ để SV tham 
gia đưa nhận xét riêng về trường hợp. 
Khích lệ SV đối chiếu trường hợp với các nguyên lý 
nền tảng về kiến thức liên quan và nền tảng về quản 
trị dịch vụ du lịch, quản trị lữ hành để phân tích, giải 
thích trường hợp.  
GV đưa nhận xét, phân tích sau khi đã nghe ý kiến 
SV. 

Chủ động tìm hiểu về 
trường hợp. 
Đưa nhận xét khác biệt 
về trường hợp. 
Tranh luận để bảo vệ 
quan điểm của mình. 
Tìm thêm những 
trường hợp tương tự 
hoặc đối nghịch để so 
sánh. 
Viện dẫn kiến thức nền 
tảng khi phân tích, diễn 
giải, tranh luận. 
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Tối đa chỉ nên có 2 nhóm SV thuyết trình về cùng 1 
chủ đề.  
Nếu là 1 chủ đề lớn, GV có thể yêu cầu các nhóm 
thuyết trình từng phần khác nhau. 
Yêu cầu SV nhóm này đặt câu hỏi với phần thuyết 
trình của nhóm khác. 
Đảm bảo GV luôn có nhận xét góp ý cho từng nhóm 
thuyết rình để SV rút kinh nghiệm. 
Các nhận xét của GV nên bao gồm cả nhận xét về nội 
dung chuyên môn, hình thức trình bày và kỹ năng 
thuyết trình – tương tác với người nghe. 

Tham gia đồng thuyết 
trình. 
Nghe thuyết trình của 
nhóm khác và đặt câu 
hỏi. 
Sử dụng thái độ cầu thị 
trong đặt câu hỏi và 
tranh luận. 
Chuẩn bị slide thuyết 
trình đẹp và chuyên 
nghiệp. 
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Nên thông báo từ đầu môn học để SV ấp ủ các ý 
tưởng dự án. 
Nên tổ chức một buổi động não về ý tưởng dự án 
nhóm để tạo thói quen về sáng tạo tập thể cho SV. 
Yêu cầu SV lập kế hoạch rõ ràng về dự án của nhóm 
trước khi thực hiện. 
Khích lệ SV tiếp cận các ý tưởng dự án nhỏ có tính 
thực tế gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, của cộng 
đồng. 
Yêu cầu SV tự đánh giá kết quả làm việc và đóng góp 
của từng thành viên. 
Bố trí thuyết trình và bảo vệ dự án, nên hạn chế việc 
chỉ yêu cầu SV nộp văn bản dự án. 

Mạnh dạn nêu ý tưởng 
riêng của cá nhân 
trong các phiên động 
não nhóm. 
Lập kế hoạch của 
nhóm với sự đồng 
tham gia của tất cả 
thành viên. 
Lập group trên mạng 
xã hội để trao đổi 
nhóm, mời GV cùng 
tham gia. 
Đánh giá thành viên 
khách quan, công 
bằng.  
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 Yêu cầu SV tìm hiểu trước các thông tin liên quan 

đến doanh nghiệp. 
Cố gắng nhờ đại diện doanh nghiệp bố trí một phiên 
trao đổi ngay tại cơ sở doanh nghiệp sau khi tham 
quan cơ sở để SV được đặt câu hỏi và làm rõ những 
vấn đề quan sát được trong quá trình tham quan. 
Nên đề nghị lớp SV chuẩn bị quà tặng phù hợp và cử 
đại diện lớp để phúc đáp sự hỗ trợ của doanh 
nghiệp. 
Nếu có phát sinh các yêu cầu về tổ chức di chuyển 
chung bằng xe, nên giao cho SV chủ động lên kế 
hoạch tổ chức các khâu liên quan để SV chủ động. 

Chủ động tìm hiểu 
thông tin về doanh 
nghiệp đến tham quan 
và ghi chú những điểm 
cần quan tâm nhất để 
trao đổi. 
Chủ động cùng bạn bè 
thu xếp các khâu hậu 
cần liên quan để dảm 
bảo chuyến đi thuận 
lợi, chuyên nghiệp, 
đúng sở trường của SV 
ngành Du lịch. 

 

6. Hướng dẫn GV thực hiện phân tích mối liên quan giữa chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) 
với chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) và sự tương thích giữa nội dung dạy học, hình 
thức đánh giá môn học với PLOs và CLOs 

Đề cương chi tiết (ĐCCT) môn học phải thực hiện các bước phân tích trên các bảng 
đối chiếu sau đây để làm rõ sự tương thích của môn học với PLOs đã được phân nhiệm cho 
môn học: 

 Bảng đối chiếu ở mục 4 trong ĐCCT yêu cầu đối chiếu giữa mục tiêu HP với yêu cầu 
thực hiện PLOs cấp độ 3 được phân nhiệm cho HP trên bảng ma trận PLOs. 
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 Bảng đối chiếu  ở mục 5 trong ĐCCT môn học trình bày ở hình sau đây yêu cầu GV 
phải phân tích mỗi mục tiêu môn học (Gx) thành các phát biểu CLOs (Gx.x) với động 
từ Blooms cụ thể và chỉ định mức độ ITU tương thích với mục tiêu môn học đã xác 
định ở mục 4 trước đó. 

Tham chiếu đến và tương thích với phân nhiệm PLO 

Tương thích  
với G1 ở mục 4 

Tương thích  
với G2 ở mục 4 

Tương thích  
với G3 ở mục 4 

Tương thích với TĐNL ở mục 4 và động từ Bloom cùng bảng 
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 Ở mục 6 của ĐCCT môn học như trong minh hoạ ở hình sau đây, kế hoạch đánh giá 
môn học cũng được yêu cầu đối chiếu với CLOs trong bảng phân tích ở mục 6.1 để 
đảm bảo tính tương thích giữa CLOs với thiết kế đánh giá môn học, đảm bảo tất cả 
các CLOs thực hiện ở mức T (Teach) đều phải được đánh giá và mức U (Utilize) có 
thể đánh giá thưởng điểm.  

 

 Ở mục 7 của ĐCCT môn học, kế hoạch giảng dạy chi tiết được yêu cầu phải thực hiện 
đối chiếu với CLOs đã nêu ở mục 5 và đối chiếu với yêu cầu đánh giá đã nêu ở mục 
6 như trong minh hoạ ở hình sau đây.  

 
 

 

Biên soạn: Khoa Du lịch (8/2020) 

Tham chiếu đến CLOs ở mục 5 

Tham chiếu đến 
CLOs ở mục 5 

Tham chiếu đến Bài 
đánh giá ở mục 6 


	1. Mục đích
	2. Đối tượng áp dụng
	3. Thông tin tổng quát về Tầm nhìn – Sứ mạng – Triết lý giáo dục và mô hình chiến lược dạy – học của Khoa Du lịch
	3.1. Tầm nhìn và Sứ mạng của Đại học Quốc gia TP.HCM, của Trường Đại học KHXH&NV và của Khoa Du lịch
	3.2. Triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi của Khoa Du lịch

	4. Chiến lược dạy và học của khoa Du lịch
	5. Hướng dẫn giảng viên sử dụng các hoạt động dạy học phù hợp với triết lý giáo dục và chiến  lược dạy – học của khoa Du lịch
	6. Hướng dẫn GV thực hiện phân tích mối liên quan giữa chuẩn đầu ra của CTĐT (PLOs) với chuẩn đầu ra của môn học (CLOs) và sự tương thích giữa nội dung dạy học, hình thức đánh giá môn học với PLOs và CLOs

